Phòng Giáo dục và Đào tạo .....
Trường Tiểu học .....
Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 5
(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)
Thời gian làm bài: .... phút
 A. TIẾNG VIỆT (6,0 điểm)
1. Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau: 
Cây mây đầu ngõ
	Cây mây đầu ngõ
Mọc từng bụi nhỏ
Gai góc đầy mình
Quả mọc linh tinh
Thành chùm trĩu nặng.
 
Những ngày trời nắng
Mẹ thường chặt mây
Tước một rổ đầy
Thân mây tước nhỏ
Đem phơi khô nó
Đan giỏ, đan nia.
	Tuổi thơ thấm thía
Trốn ở bụi mây
Gai mây chọc đầy
Xước da, xước áo.
Mẹ về, mếu máo
Sợ bị mắng to
Nhưng mẹ lại lo
Hơn là trách mắng.
 
Mây giờ ít lắm
Bụi rậm ngày xưa
Giờ thành tường gạch
Vừa cao vừa sạch
Hết buổi ban trưa
Đi tìm nhau nữa
Nhớ hoài muôn thuở
Một thời tuổi thơ.


Theo Thư Linh
Câu 1 (0,5 điểm). Cây mây ở đầu ngõ nhà bạn nhỏ được miêu tả như thế nào?
A. Thân mây trơn, nõn nà và mọc thành từng bụi rậm.
B. Thân mây nhỏ, quả mọc linh tinh thành từng chùm.
C. Mọc theo từng bụi, thân nhiều gai và quả mọc thành chùm.
D. Thân mây trơn và nhỏ, quả nhiều gai và mọc thành từng chùm.
Câu 2 (0,5 điểm). Mẹ bạn nhỏ chặt mây, đem phơi khô để làm gì?
A. Để đan giỏ, đan nia.
B. Để làm thành roi mây.
C. Để đan rổ.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao bạn nhỏ lại sợ bị mẹ mắng?
A. Vì buổi trưa trốn mẹ đi chơi cùng các bạn.
B. Vì đã chặt cây mây của mẹ để làm đồ chơi.
C. Vì bị gai mây chọc đầy người xước da, xước áo.
D. Vì ngã vào bụi mây bị gai mây chọc xước da, xước áo.
Câu 4 (0,5 điểm). Bụi mây ở đầu ngõ ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào?
A. Ngày xưa mây mọc thành từng bụi nhỏ, bây giờ mây mọc thành từng bụi to.
B. Ngày xưa quả mây mọc linh tinh, bây giờ quả mây mọc thành từng chùm.
C. Ngày xưa mây mọc thưa thớt, bây giờ mây mọc thành từng bụi.
D. Ngày xưa mây mọc nhiều thành từng bụi, bây giờ mây mọc ít.
2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu thơ sau:
Lặng im, yên ắng, vắng lặng
a.
Nhà …………. tiếng chân đi rất nhẹ
Gió từng hồi trên mái lá ùa qua
(Theo Bằng Việt)
b.
Cái trống ………….
Nghiêng đầu trên giá
c.
Trên thung sâu ………..
Những đài hoa thanh tân.
Uống dạt dào mạch đất
Đang kết một mùa xuân
(Theo Trần Lê Văn)
Câu 6 (2,0 điểm). Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm trong mỗi câu văn sau:
a. Mặt trời ló ra, chói lọi trên những vòm lá bưởi lấp lánh. (Tô Hoài)
b. Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. (Vũ Tú Nam)
c. Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. (Mai Văn Tạo)
B. TẬP LÀM VĂN (4,0 điểm)
Câu 7. Viết bài văn (4,0 điểm)
Đề bài: Hãy viết bài văn tả cảnh quê hương nơi em sống.
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ĐÁP ÁN GỢI Ý
A. TIẾNG VIỆT: (6,0điểm)
1. Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	A
	C
	D


2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm) 
a. Nhà yên ắng tiếng chân đi rất nhẹ
Gió từng hồi trên mái lá ùa qua
b. Cái trống lặng im
Nghiêng đầu trên giá
c. Trên thung sâu vắng lặng.
Những đài hoa thanh tân.
Uống dạt dào mạch đất
Đang kết một mùa xuân
Câu 6 (2,0 điểm) 
a. Từ đồng nghĩa với từ “ló”: mọc
b. Từ đồng nghĩa với từ “thay đổi”: biến đổi
c. Từ đồng nghĩa với từ “xanh rì”: xanh ngắt
B. LÀM VĂN: (4,0 điểm)
Câu 7 (4.0 điểm):
1. Viết được bài văn có bố cục đầy đủ, rõ ràng (2,5 điểm)
A. Mở bài: Giới thiệu chung về cảnh đẹp ở quê mà em định tả (cánh đồng, con đường làng, sông, suối, hay danh lam thắng cảnh gì?
B. Thân bài 
a) Tả bao quát những đặc điểm nổi bật của cảnh đẹp quê hương
Nêu đặc điểm nổi bật của cảnh đó như: Màu sắc, không gian chung của toàn cảnh (rộng, hẹp...) như thế nào?
b) Tả chi tiết cảnh đẹp
- Cảnh miêu tả cụ thể qua không gian, thời gian, màu sắc, hương vị...
+ Hai bên đường có những đoạn có cây gỗ to, có đoạn có hoa, có đoạn thì là cỏ, có đoạn thì có nhà….Những chú chim và bướm bay nhảy trên những ngọn cây hai bên đường
+ Nước sông như thế nào rồi hai bên bờ sông ra sao, đáy sông....
- Hoat động của con người xung quanh cảnh đó:
+ Tàu thuyền tấp nập ở dòng sông, trẻ con thì nô đùa, bơi lội. Mọi người giặt giũ lấy nước
+ Con đường từ nhà đến trường có rất nhiều người qua lại trên đường: như đi bộ, đi xe máy, đi làm, ra đồng,...
C. Kết bài: Cảm nghĩ của em đối với cảnh đẹp đã tả (yêu mến, nhiều kỉ niệm, gắn bó, mong có dịp trở lại...);
2. Chữ viết đẹp, đúng chính tả, trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết. (0,5 điểm)
3. Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. (0,5 điểm)
4. Bài viết có sự sáng tạo: có cảm xúc, ý văn rõ ràng, lôi cuốn người đọc…(0,5 điểm)
